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I. NỘI DUNG ÔN TẬP
- Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
- Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.
* Yêu cầu:
- Học sinh nắm được kiến thức phần nội dung bài học.
- Xem lại phần luyện tập, vận dụng trong SGK.
II. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA
- Phần I: 
+ Trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn (5 điểm gồm 20 câu hỏi).
+ Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm gồm 2 câu hỏi).
- Phần II: Tự luận (3 điểm gồm 2-3 câu hỏi).
III. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN THAM KHẢO
1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Vi phạm pháp luật là 
A. Hành vi phạm pháp luật, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thế có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
C. Hành vi có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
D. Hành vi trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
Câu 2. Có mấy loại vi phạm pháp luật?
A. 2 loại.			B. 3 loại.			C. 4 loại.		D. 5 loại.
Câu 3. Thuế là khoản đóng góp có tính chất như thế nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh
A. ủng hộ nhân đạo.		B. tự nguyện.			C. bắt buộc.		D. quyên góp.
Câu 4. Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải gánh chịu hậu quả bất lợi do Nhà nước quy định từ hành vi vi phạm pháp luật của mình được gọi là
A. trách nhiệm pháp lí.					B. vi phạm pháp luật.
C. trách nhiệm gia đình.					D. vi phạm đạo đức.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn để yên tâm kinh doanh.
B. Buôn bán hàng giả, trốn thuế để tăng lợi nhuận.
C. Kê khai đúng doanh thu và mặt hàng kinh doanh.
D. Mở rộng quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Trắc nghiệm đúng sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) của từng câu dưới đây học sinh chỉ trả lời Đúng hoặc Sai.
Câu 1. Theo em, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai về trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật?
	a) Mọi công dân có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
	

	b) Công dân không cần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nếu không liên quan đến mình.
	

	c) Công dân cần tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
	

	d) Chỉ người có trách nhiệm pháp lý mới cần tôn trọng và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.
	


Câu 2. Ngày 23/6/2025, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố TikToker Vũ Hồng Phúc (biệt danh “Cún Bông”) cùng chồng là Nguyễn Nam Thắng và một kế toán vì hành vi vi phạm quy định về kế toán, trốn thuế. Kết quả điều tra cho thấy, doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của họ hơn 120 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế hơn 5 tỉ đồng, làm thất thu ngân sách Nhà nước hơn 10 tỉ đồng. Cơ quan chức năng nhấn mạnh: “Công dân có quyền tự do kinh doanh, nhưng phải trung thực trong kê khai, nộp thuế đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật.”
(Báo Tuổi Trẻ, Báo Dân Việt, tháng 6/2025)
	a) Công dân có quyền tự do kinh doanh trong các ngành nghề mà mình thích.
	

	b) Việc kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để giảm tiền thuế phải nộp là hành vi vi phạm pháp luật.
	

	c) Mọi cá nhân khi có thu nhập từ hoạt động kinh doanh đều có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.
	

	d)  Một người bán hàng online kiếm được lợi nhuận cao nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, sẽ bị coi là trốn thuế và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
	


3. Tự luận:
Câu 1. Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân thể hiện sống có đạo đức và tuân thủ pháp luật trong cuộc sống.
Câu 2. Em hãy kể tên những mặt hàng nguy hại cho xã hội mà nhà nước không cho phép công dân kinh doanh. Vì sao những mặt hàng này bị cấm kinh doanh?
Câu 3. Tình huống: Hoàng (14 tuổi) ngủ dậy muộn nên mượn xe mô tô của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Hoàng không dừng lại, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Ba – người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Ba bị thương nhẹ.
a. Em hãy nhận xét hành vi của Hoàng.
b. Nêu các vi phạm pháp luật mà Hoàng đã mắc và trách nhiệm của Hoàng trong sự việc này.
-------------------- Chúc các con ôn tập tốt! --------------------
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1. Trắc nghiệm: 
	1B
	2C
	3C
	4A
	5B


2. Trắc nghiệm đúng sai:
	Câu 1
	a. Đ
	b. S
	c. Đ
	d. S

	Câu 2
	a. S
	b. Đ
	c. Đ
	d. Đ


3. Tự luận:
	Câu
	Nội dung

	Câu 1

	- Hai việc làm của bản thân thể hiện sống có đạo đức: 
+ Biết yêu thương chăm sóc ông bà, cha mẹ lúc ốm đau.
+ Không vứt rác bừa bãi.
- Hai việc làm của bản thân thể hiện việc tuân thủ pháp luật:
+ Không điều khiển xe gắn máy khi chưa đúng tuổi.
+ Không đánh nhau.

	Câu 2
	- Những mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh là: 
+ Vũ khí.
+ Ma túy.
+ Mại dâm.
Vì: Công dân kinh doanh những mặt này rất có hại cho sự phát triển của xã hội mà ma túy, mại dâm là con đường dẫn đến HIV/AIDS là rất nguy hiểm cho xã hội…

	Câu 3
	a. Hành vi của Hoàng là sai.
b. Học sinh cần nêu được 2 ý:
- Các vi phạm mà Hoàng mắc phải:
+ Đi xe mô tô khi chưa đủ tuổi.
+ Vượt đèn đỏ.
+ Gây thương tích cho người khác.
- Trách nhiệm của Hoàng: chịu trách nhiệm hành chính:
+ Bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật: Bị giam xe, phạt tiền, bồi thường thiệt hại.
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